
Từ 

ngày 

tháng 

năm

Đến 

ngày 

tháng 

năm

Tổng 

thời 

gian

I Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

II Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ

1

Phạm 

Mạnh 

Hùng

Em trai

Sơn 

Giang- 

Hương 

Sơn - Hà 

Tĩnh

Sơn Giang- 

Hương Sơn 

- Hà Tĩnh

Phạm Thị Huyền Nữ 1944

Sơn 

Giang - 

Hương 

Sơn - 

Hà Tĩnh

9/11/1966

Sơn 

Giang- 

Hương 

Sơn - Hà 

Tĩnh

Ngã ba 

Quán 

Trại, 

huyện 

Can Lộc

C557-

N55-

P18

02/1965 11/1966
1 năm 

10 tháng

Làm đường 

Giao thông

Tổ quốc 

ghi công; 

Bản sao y 

Hồ sơ liệt 

sỹ

2
Cao Thị 

Thường
Vợ

Sơn 

Giang- 

Hương 

Sơn - Hà 

Tĩnh

Sơn Giang- 

Hương Sơn 

- Hà Tĩnh

Bùi Thái Hòa Nam 1954

Sơn 

Giang - 

Hương 

Sơn - 

Hà Tĩnh

07/11/201

5

Sơn 

Giang- 

Hương 

Sơn - Hà 

Tĩnh

Ngã ba 

Đồng 

Lộc

C478-

N40-

P18

28/3/19

70

27/12/19

72

2 năm 

10 tháng

Sữa chữa 

đường giao 

thông

 Lý lịch 

Đảng và 

xác nhận 

của Đảng 

ủy xã Sơn 

Giang

III Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc

Đơn vị 

TNXP

Quá trình 

tham gia 

hoạt động 

cách mạng

Ngày, 

tháng, 

năm hy 

sinh (hoặc 

từ trần)

DANH SÁCH

Đề nghị  TRUY TẶNG “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

(Kèm theo Tờ trình số 53/TTr-UBND  ngày 14/10/2024 của UBND xã Sơn Giang)

ỦY BAN NHÂN  DÂN 

XÃ SƠN GIANG

STT

Thời gian tham gia TNXP

Ghi cụ 

thể giấy 

tờ chứng 

minh là 

Thanh 

niên 

xung 

phong 

theo quy 

đinh

Mối 

quan hệ 

với 

TNXP 

được đề 

nghị

Quê 

quán
Họ và tên Năm sinh

Tổng hồ sơ đề nghị: 02 Hồ sơ

Ghi 

chú

Thông tin về TNXP

Nơi ở hiện 

nay

Thông tin đại diện thân nhân TNXP 

đứng tên khai hồ sơ

Họ và 

tên

Nơi đi 

TNXP

Nơi đăng 

ký hồ sơ

Quê 

quán

Giới

tính


